ĐỀ 15

Câu 1 (3 điểm): Xác định khối lượng riêng của một chất lỏng bất kì với dụng cụ là một cái chai không có vạch chia (không ghi sẵn dung tích), một cái cân và nước. Biết khối lượng riêng của nước là D1.
Câu 2 (4 điểm): Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg. Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là O, điểm treo thùng thứ nhất vào đòn gánh là O1, điểm treo thùng thứ hai vào đòn gánh là O2. Khoảng cách giữa O1O2 là 120 cm. Hỏi OO1 và OO2 có giá trị nào thì gánh nước cân bằng?

Câu 3 ( 3 điểm):Hai gương phẳng G1  và G2 có hai mặt phản xạ hướng vào nhau và hợp với nhau một góc 

[image: image5.bmp](< 90o). Điểm sáng S đặt trong khoảng 2 gương. Gọi S1  là ảnh của S qua G1 và S2  là ảnh của S1 qua G2. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng từ S phản xạ lần lượt qua G1  và G2 rồi đi qua S. Chứng tỏ rằng độ dài của đường đi đó bằng SS2.

Câu 4 ( 4 điểm): Hai gương phẳng hình chữ nhật giống nhau được ghép chung theo một cạnh tạo thành góc 
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(OM1 = OM2). Trong khoảng giữa hai gương gần O có một điểm sáng S. Biết rằng tia sáng từ S đặt vuông góc vào G1​  sau khi phản xạ ở G1  thì đập vào G​2, sau khi phản xạ ở G2 thì đập vào G1 và phản xạ trên G1 một lần nữa. Tia phản xạ cuối cùng vuông góc với M1M2. Tính 
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.

Câu 5 ( 4 điểm): 

	5.1. Một quả cầu bằng nhôm rất nhẹ nhiễm điện dương treo ở đầu sợi chỉ tơ đặt giữa 2 tấm kim loại song song nhiễm điện trái dấu.

a. Thoạt tiên, quả cầu nhôm chuyển động về phía nào? 

Tại sao?

b. Giả sử nó chạm vào một tấm kim loại nhiễm điện, sau đó nó chuyển động về phía nào? Tại sao?
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5.2. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, ba bóng đèn (Đ1, Đ2, Đ3), hai khóa K1, K2 và một số dây nối, sao cho thỏa mãn các yêu cầu sau:

· K1 đóng, K2 mở: chỉ có đèn Đ2 và Đ3 sáng.

· K1 mở, K2 đóng: chỉ có đèn Đ1 sáng.

· K1, K2 đóng: cả ba đèn đều không sáng.

Câu 6 (2 điểm): Một ống bằng thép dài 25m. Khi một em học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống thì một em học sinh khác đặt tai ở đầu kia của ống nghe thấy hai tiếng gõ: Tiếng nọ cách tiếng kia 0,055s.

a. Giải thích tại sao gõ một tiếng mà lại nghe được hai tiếng?

b. Tìm vận tốc truyền âm trong thép, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 333m/s và âm truyền trong thép nhanh hơn âm truyền trong không khí.

ĐỀ 16

Câu 1(4 điểm): Một thanh thẳng đồng chất tiết diện đều có trọng lượng P = 100 N, chiều dài AB = 100 cm, được đặt cân bằng trên hai giá đỡ ở A và C. Điểm C cách tâm O của thước một đoạn OC = x
a) Tìm công thức tính áp lực của thước lên giá đỡ ở C theo x

b) Tìm vị trí của C để áp lực ở đó có giá trị cực đại, cực tiểu
Câu 2( 3 điểm):  Đặt một khối sắt có thể tích V1 = 1 dm3 trên đĩa trái của cân Robecvan. Hỏi phải dùng bao nhiêu lít nước (đựng trong bình chứa có khối lượng không đáng kể) đặt lên đĩa phải để cân nằm thăng bằng? Cho khối lượng riêng của sắt là D1 = 7800 kg/m3, của nước là D2 = 1000 kg/m3
Câu 3( 3 điểm): Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc α (hình 4.9). Tia tới SI được chiếu lên gương G1 lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương G1 bằng 30o. 
Tìm góc α để tia tới trên gương G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau?
Câu 4( 3 điểm): Một vật chuyển động thẳng đều trên một trục vuông góc với mặt phản xạ của gương phẳng với vận tốc 2m/s so với mặt gương. Khi đó ảnh của vật sẽ chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu so với mặt gương.
Câu 5 ( 4 điểm): 

5.1. Hai quả cầu được treo vào hai sợi chỉ tơ rồi đưa lại gần nhau ( không chạm vào nhau ) thì thấy chúng hút nhau.

a.Có nhận xét gì về sự mang điện của hai quả cầu?

b.Trong tay em chỉ có 1 đũa thuỷ tinh và một mảnh lụa. Bằng cánh nào có thể xác định được các quả cầu ở trên có nhiễm điện hay không và nhiễm điện gì? Trình bày cách làm của em

	5.2. Điện nghiệm là một dụng cụ dùng để kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay không. Một điện nghiệm đơn giản là một chai bằng thủy tinh, một thanh kim loại luồn qua nắp chai, ở đầu thanh kim loại có treo hai lỏ bạc mỏng (giấy bạc của bao thuốc lá chẳng hạn. Với dụng cụ như thế hãy giải thích tại sao có thể kiểm tra vật có nhiễm điện hay không? Có xác định được loại điện tích không khi ta chỉ có một vật bị nhiễm điện và điện nghiệm?
	



	Câu 6 ( 3 điểm): 

5.1. Cho dòng điện và hiệu điện thế hai đầu bóng đèn được biểu diễn như đồ thị hình vẽ bên. Căn cứ đồ thị hãy xác định:

a.CĐDĐ qua đèn khi đặt vào hiệu điện thế 1,5V.

b.HĐT hai đầu đèn là bao nhiêu nếu CĐDĐ qua đèn là 100mA.
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